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DỮ LIỆU CƠ BẢN CỦA QUẠT JET FAN
DỮ LIỆU CƠ BẢN CỦA QUẠT DWT-I

Phần thân: Quạt thông gió hướng trục/quạt li tâm (Loại 1 tốc độ hoặc 2 tốc độ) – Có thể là quạt 
thông gió thường hoặc quạt mô tơ phòng cháy.
Tùy vào nhu cầu sử dụng có thể lựa chọn động cơ có công suất phù hợp. Động cơ sử dụng 
100% lõi đồng nguyên chất.

Jet Fan được thiết kế chuyên cho việc thông gió 
và hút khói tầng hầm với khả năng tạo ta dòng khí 
chuyển động vận tốc lớn hơn môi trường xung 
quanh.
Quạt được thiết kế với hệ thống tiêu âm giảm độ 
ồn xuống mức thấp nhất.

Sử dụng dây curoa mắt xích của nhật bản giúp 
chuyển động gián tiếp hoạt động tốt mà không 
bị trơn trượt. Curoa có khả năng chống ăn mòn 

Quạt thông gió hút khói tầng hầm Jet Fan dùng để 
thông gió cho tầng hầm, bãi để xe, cho các chung 
cư, tòa nhà cao tầng hay trung tâm thương mại. 
Hút khói cho công tác phòng cháy chữa cháy khi 
xảy ra hỏa hoạn.
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Kết cấu, vật liệu

DWT-I được sản xuất bằng vật liệu composite sử dụng phù hợp cho thông gió của nhà để xe, nhà 
kho, hội thảo, phòng tập thể dục và rạp chiếu phim.
Độ ồn thấp, làm việc ổn định, bảo trì dễ dàng, chức năng khử trùng tốt và áp suất thấp hơn loại 
DWT-II. Không khí được chuyển không được chứa quá nhiều chất kết dính, bụi và hạt và nồng độ 
không được vượt quá 150mg / m3, với nhiệt độ từ -200C đến 600C.

Quạt hút mái nhà DWT-I được sản xuất bằng vật 
liệu sợi thủy tinh sử dụng ở những nơi có khí nén 
thấp, lưu lượng cao.

Cánh quạt được đúc định hình bằng hợp kim 
nhôm. Có khả năng điều khiển độ nghiêng của 
cánh, có độ bền và trọng lượng thấp giúp quạt 
hoạt động tối ưu.

Động cơ trực tiếp biến tần FUJI không chổi than 
hàng đầu thế giới.

JET FAN

Model
Cột áp

Pressure (Pa)
Lưu lượng

Air �ow  (m ³/h)
Tốc độ quay

Rotation (r/min)
Công suất

Power (kW)

3

3.5

4

4.5

5

6

7

8

9

10

11.2

12000~8280

960

0.37 2800 3300~2340 181~232
0.18 1400 1900~1908 90~110
0.75 2000 4150~4788 150~230
0.37 1400 3320~2565 100~150
1.1 2800 7450~4770 193~250
0.55 1400 5700~4122 176~190
0.37 1400 6067~4968 110~130
0.55 1400 6320~5520 125~140
0.55 1400 8000~5040 135~191
0.37 910 7000~5760 113~131
1.5 1400 15000~11700 232~267
1.1 940 11000~8190 168~193

0.55 710 8500~6840 111~136
1.1 960 17500~11250 165~212
0.75 710 141~177
2.2 960 27000~20700 175~228
1.5 710 20000~14400 129~167
4 960 34500~21600 256~202

2.2 710 32000~21600 126~177
5.5 960 50000~31500 151~317
3 720 46000~31500 141~183

7.5 41000~48470 215~285

Model
Công suất tiêu thụ

Power consumption
 (kW)

Công suất đạt
Power (kW)

Điện thế
Voltage (V) HZ RPMLực đẩy

Thrust force (N)

Tốc độ quay
Rotation speed

(r/min)

Lưu lượng gió
Air �ow (m³/h)

Độ ồn
Noise dB (A)

IJA 315

IJA 355

IJA 400

IJA 450

4500/2250

6480/3240

6000/4500

12000/6000

16/8

18.2/9.1

20/10

21/10.5

0.74/0.10

1.33/0.17

2.11/0.28

2.90/0.38

0.90/0.18

1.50/0.30

1.10/0.44

3.60/0.72

400/380

400/380

400/380

400/380

50

50

50

50

54/38

58/43

62/46

62/47

24/6

40/10

60/15

84/21

2850-1450
3450-1750

Kích thước (size)

Model A B C D L 
(2D, Max)

IJA 315

IJA 355

IJA 400

IJA 450

315

355

400

450

415

455

500

550

355

400

450

500

630

710

800

900

1635

1840

2060

2310






